
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 17,650,029,638    

1

01/11/2024

Công ty Toyota Tsusho Việt Nam - HCM cho 1 thùng dầu ăn, 1 thùng nước 

mắm, 10 thùng mì, 6 thùng bột giặt, 2 thùng nước rửa tay khô, 1 thùng nước 

tương, sữa tắm

-                        

2 03/11/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

3 07/11/2024 Công ty Yiding cho vô TK 10,000,000           

4 08/11/2024 Gia đình Anh Thiếu cho tiền mặt 2,000,000             

5  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

6 13/11/2024 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK 1,000,000             

7 14/11/2024 Thu tiền nhà trọ ở Gò Vấp 51,938,000           

8 15/11/2024 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

9  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

10 16/11/2024 Cô Vân ở Mỹ cho vô TK 12,500,000           

11
17/11/2024

Nhóm đọc sách cho 5 bao gạo, 4 bình nước rửa chén, 2 bình lau sàn, dầu 

gội đầu
-                        

12 18/11/2024 Cô Nga cho 30kg gạo -                        

13 25/11/2024 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

14 26/11/2024 Cô Hiền cho vô TK 2,000,000             

15 27/11/2024 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô TK 300,000                

16 30/11/2024 Lãi không kỳ hạn TK 801 cho vô TK 5,976                    

17  Cô Út cho vô TK 5,000,000             

Tổng Trong kỳ 94,243,976           

Tổng Cuối kỳ 17,744,273,614    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 29,596,382,498    

1 01/11/2024 Keo A 300 trong, súng bắn 315,000                

2  Mua tôn, vít 620,000                

3  Chợ 867,000                

4  Mua nước suối 87,000                  

5 02/11/2024 Gas 375,000                

6  Chợ 976,000                

7 03/11/2024 Chợ 1,256,000             

8 04/11/2024 Chợ 1,153,000             

9  Gửi xe Phát 10,000                  

10  Tiền ăn 2 sinh viên Thanh, Hyan 4,000,000             

11  Mua giấy A4, bìa hồ sơ 134,000                

12 05/11/2024 Xăng 50,000                  

13  Chợ 953,000                

14 06/11/2024 Chợ 687,000                
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15 07/11/2024 Đóng tiền internet + ti vi 1,154,000             

16  Photo hồ sơ 12,000                  

17  Chợ 894,000                

18 08/11/2024 Chợ 934,000                

19  Tài liệu Táo 50,000                  

20  Học phí buổi 2 của 11 em tiểu học 2,736,000             

21 09/11/2024 Xăng 50,000                  

22  Chợ 895,000                

23 10/11/2024 Thay mực máy in 80,000                  

24  Mua 1gms giấy A4, hồ dán 111,000                

25  Mua thuốc phòng y tế 652,000                

26  Chợ 954,000                

27 11/11/2024 Thay ron tủ lạnh nhà bếp 380,000                

28  Điện thoại bàn 35,000                  

29  Mua thuốc bôi da Thắng bị viêm da 179,000                

30  Chợ 986,000                

31 12/11/2024 Mua tấm lót ly 18,000                  

32  Nước suối 85,000                  

33  Chợ 856,000                

34 13/11/2024 Chợ 932,000                

35  Mua 2 ống nước 21 cho Thắng, Thịnh học thể dục 30,000                  

36  Xăng 50,000                  

37 14/11/2024 Gas 375,000                

38  Viện phí, thuốc mua toa ngoài, ăn uống, lặt vặt học sinh Dậu nằm viện bị nhiễm trùng đường hô hấp678,000                

39  Chợ 766,000                

40 15/11/2024 Tài liệu Táo 20,000                  

41  Chợ 968,000                

42  Thuốc học sinh Hồng bị viêm đường hô hấp 80,000                  

43 16/11/2024 Chợ 687,000                

44 17/11/2024 Chợ 785,000                

45  Mua pin tiểu bỏ micro 75,000                  

46  Mua cồn 25,000                  

47  Mua đá và ly uống nước ngọt 40,000                  

48  Xăng 50,000                  

49  Tiền ăn của sinh viên Toàn 2,000,000             

50 18/11/2024 Tiền gửi xe của Jan Phát 10,000                  

51  Mua 50kg gạo 800,000                

52  Sữa máy bơm 250,000                

53  Chợ 894,000                

54 19/11/2024 Tài liệu Táo 25,000                  

55  Chợ 932,000                

56 20/11/2024 Thuốc học sinh Hưng bị nhiễm trùng đường hô hấp 75,000                  

57  Chợ 957,000                

58  Tiền ăn tháng 11 của Jăn Phát 739,000                

59  Tiền ăn tháng 11 của Leny 739,000                

60  Hp học kỳ 1, KNS của 11 em cấp 2 2,640,000             

61 21/11/2024 Chợ 876,000                

62 22/11/2024 Chợ 935,000                

63 23/11/2024 Mua kim bấm 20,000                  

64  Mua thuốc toa ngoài bảo hiểm hs Hưng bị sởi 102,000                

65  Xăng 50,000                  

66  Chợ 864,000                

67  Mua xe điện 3 bánh cho sinh viên Hiếu 20,000,000           

68 24/11/2024 Gas 375,000                

69  Chợ 978,000                

70 25/11/2024 Chợ 957,000                

71  Gas 375,000                

72  Điện 5,916,000             

73  Điện thoại di động 600,000                

74 26/11/2024 Chợ 862,000                

75 27/11/2024 Chợ 896,000                

76  Viện phí học sinh Hưng nằm viện bị sởi 381,000                



77  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

78 28/11/2024 Chợ 987,000                

79 29/11/2024 Chợ 983,000                

80  Xăng 50,000                  

81 30/11/2024 Chợ 987,000                

82  Lương cô Thìn 4,000,000             

83  Lương cô Thảo 7,000,000             

84  Lương cô Hân 7,000,000             

85  Lương thầy Hữu 5,000,000             

86  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 102,393,000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,641,880,614    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,641,880,614    


